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Mẫu số 03  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
LÝ LỊCH KHOA HỌC  

(Dành cho ứng viên/thành viên các Hội đồng Giáo sư) 

 

1. Thông tin chung 

- Họ và tên:  NGUYỄN MINH ĐỨC   

- Năm sinh:             1955 

- Giới tính:             Nam 

- Trình độ đào tạo (TS, TSKH) (năm, nơi cấp bằng): 

   1994: Viện Dược học, Trường Đại học Y khoa 

              Viện Đại học Hiroshima, Nhật bản  

 

- Chức danh Giáo sư hoặc Phó giáo sư (năm, nơi bổ nhiệm): 

        + Phó Giáo sư (2002), Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh   

        + Giáo sư (2006), Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 

- Ngành, chuyên ngành khoa học: 

  Ngành: Dược           Chuyên ngành: Dược liệu và Dược học Cổ truyển 

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại: 

        Trưởng Bộ môn Dược liệu – Thực vật  Khoa Dược, Đại học Tôn Đức Thắng 

        Địa chỉ: 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

- Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng Khoa Dược, Đại học Tôn Đức Thắng 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, cơ sở đào tạo: 

  Từ 2008-2015 là thành viên Hội đồng GS cơ sở Trường ĐH Y Dược  

  TP. HCM 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ):  

      Thành viên hộ đồng Giáo sư ngành Dược các nhiệm kỳ: 2009-2014, 2014-2018,  

      2018-2019. 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ): 

   Không 

 

 
 

 

(Dán ảnh mầu 

4x6 cm) 
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2. Thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu (thuộc chuyên ngành đang hoạt động) 

2.1. Sách chuyên khảo, giáo trình 

a) Tổng số sách đã chủ biên: 03 sách chuyên khảo; ………… giáo trình. 

 b) Danh mục sách chuyên khảo, giáo trình trong 05 năm liền kề với thời điểm được 

bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm 

xuất bản, mã số ISBN, chỉ số trích dẫn).  

 2.2. Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học 

 a) Tổng số đã công bố: 130 bài báo tạp chí trong nước: 33 bài báo tạp chí quốc tế. 

 b) Danh mục bài báo khoa học công bố trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ 

nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên công trình, tên tạp chí, năm 

công bố, chỉ số IF và chỉ số trích dẫn - nếu có): 

 - Trong nước: 37 (Xem chi tiết trong danh mục bài báo trong nước phía dưới) 

 - Quốc tế: 11 (Xem chi tiết trong danh mục bài báo quốc tế phía dưới) 

 2.3. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chương trình và đề tài tương đương cấp 

Bộ trở lên) 

 a) Tổng số chương trình, đề tài đã chủ trì/chủ nhiệm: 03 cấp Nhà nước; 11 cấp Bộ 

và tương đương. 

 b) Danh mục đề tài tham gia đã được nghiệm thu trong 05 năm liền kề với thời điểm 

được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên đề tài, mã số, thời gian thực hiện, 

cấp quản lý đề tài, trách nhiệm tham gia trong đề tài): 

Tên đề tài/đề án,dự án,nhiệm 

vụ khác đã chủ trì và mã số 

Thời gian 

thực hiện 

 

Cấp quản lý 

 

Trách nhiệm  

 

1) Nghiên cứu kiểm nghiệm 

chất lượng và đánh giá 

một số tác dụng sinh học 

của Sâm Ngọc Linh 

(Panax vietnamensis Ha 

et Grushv. – Araliaceae 

(Mã số KC 10.25/11-15) 

2013-2015  Nhà nước 

thuộc chương 

trình KC10 

Chủ nhiệm đề tài 

2) Nghiên cứu quy trình 

công nghệ bào chế một số 

sản phẩm chất lượng cao 

từ Sâm Ngọc Linh (Mã 

số ĐTĐL.CN-09/16) 

2016-2019 Nhà nước  

(Đề tài độc lập)  

Chủ nhiệm đề tài 

3) Nghiên cứu tác động bảo 

vệ thận in vitro và in vivo 

của Sâm Việt Nam và 

thành phần hoạt tính 

2016-2019 Nhà nước  

(Đề tài Quỹ 

NAFOSTED) 

Chủ nhiệm đề tài 
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4) Nghiên cứu viên nang 

mềm từ bài thuốc Ama 

Công phục vụ cộng đồng 

2014-2016        Bộ Y tế Chủ nhiệm đề tài 

5) Nghiên cứu chiết xuất 

phân lập 20 hợp chất tinh 

khiết làm chất chuẩn 

trong kiểm nghiệm 

2016-2018       Bộ Y tế Chủ nhiệm đề tài 

6) Nghiên cứu thành phần 

cấu tạo, tiêu chuẩn và tác 

dụng tiền lâm sàng Cao 

xương Cá sấu Hoa cà ứng 

dụng trong điều trị bệnh 

tạo xương bất toàn 

(osteogenesis imperfecta).  

2013-2015 Sở KHCN TP. 

HCM) 

   Chủ nhiệm đề tài 

2.4. Công trình khoa học khác (nếu có) 

a) Tổng số công trình khoa học khác: 

- Tổng số có: 01 sáng chế, giải pháp hữu ích 

- Tổng số có: ……… tác phẩm nghệ thuật 

- Tổng số có: ……… thành tích huấn luyện, thi đấu 

 b) Danh mục bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành 

tích huấn luyện, thi đấu trong 5 năm trở lại đây (tên tác giả, tên công trình, số hiệu văn 

bằng, tên cơ quan cấp):.  

    Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 2205.  

   Tên sáng chế: “Quy trình định lượng các saponin chính trong Sâm Việt Nam”.  

   Cấp theo quyết định số 102670/QĐ-SHTT ngày 18/11/2019. 

2.5. Hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS) đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ  

a) Tổng số: 4 NCS đã hướng dẫn chính 

 b) Danh sách NCS hướng dẫn thành công trong 05 năm liền kề với thời điểm được 

bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (Họ và tên NCS, đề tài luận án, cơ sở đào 

tạo, năm bảo vệ thành công, vai trò hướng dẫn). 

TT Họ tên NCS Đề tài luận án Cơ sở đào 

tạo 

Năm bảo 

vệ 

Vai trò 

hướng dẫn 

1 Khưu thị Mỹ Lệ Bào chế hệ tiểu phân nano 

artemisinin và đánh giá 

tác động diệt ký sinh 

trùng sốt rét trên chuột 

ĐH Y Dược 

TP. HCM 

2017 Hướng dẫn 

phụ 

2 Lê Thị Hồng Vân Nghiên cứu thành phần 

hóa học và tác dụng dược 

ĐH Y Dược 

TP. HCM 

2018 Hướng dẫn 

chính 
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lý của Sâm Việt Nam chế 

biến 

3 Dương Hồng Tố 

Quyên 

Nghuên cứu tiêu chuẩn 

hóa và đánh giá một số tác 

dụng sinh học của Sạm 

Việt Nam *Panax 

vietnamensis Ha et 

Grushv. - Araliaceae 

ĐH Y Dược 

TP. HCM 

2019 Hướng dẫn 

chính 

 

3. Các thông tin khác 

 3.1. Danh mục các công trình khoa học chính trong cả quá trình (Bài báo khoa 

học, sách chuyên khảo, giáo trình, sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, 

thành tích huấn luyện, thi đấu...; khi liệt kê công trình, có thể thêm chú dẫn về phân loại 

tạp chí, thông tin trích dẫn…): 

Bài báo trong nước 

1. Nguyễn Khắc Quỳnh Cứ, Nguyễn Minh Đức và Bùi văn Cao, Góp phần nghiên cứu cây 

Ngũ gia bì chân chim (Schefflera octophylla (Lour.) Harms – Araliaceae, Tạp chí Dược học, 

Số đặc biệt, tr. 56- 59 (1992). 

2. Nguyễn Minh Đức và Nguyễn Ngọc Khôi, Khảo sát các chế phẩm viên nang mềm chứa 

nhân sâm đang lưu hành trên thị trường, Y học TP.HCM, Số đặc biệt Hội nghị KH-KT Tuổi 

trẻ ĐH. Y-Dược lần thứ XV, trang 17 –24 (1997). 

3. Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Viết Tựu, Võ văn Chín, Khảo sát so sánh sánh Sâm Việt nam 

từ nguồn thiên nhiên và trồng trọt- Thông báo số 1, Tạp chí Dược liệu, Tập 3, số 1, trang 3 

(1998). 

4. Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Viết Tựu, Nguyễn thị Hồng Hoa, Võ Duy Huấn, Kazuo 

Yamasaki và Ryoji Kasai, Khảo sát so sánh Sâm Việt nam từ nguồn thiên nhiên và trồng trọt- 

Thông báo số 2:Cấu trúc hóa học các saponin trong cây sâm trồng, Tạp chí Dược liệu, Tập 4, 

số 1, trang 7 (1999). 

5. Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thới Nhâm và Đoàn Tố Tuyết Trinh, Thành phần hoá học của 

cây Tam thất trồng ở Việt nam, Tạp chí Dược liệu, Tập 4, số 3, trang 68 (1999). 

6. Nguyễn Minh Đức, Võ Duy Huấn, Kazuo Yamasaki, Nghiên cứu cấu trúc hóa học các 

saponin của Cỏ xước (Achyranthes aspera L.- Amaranthaceae). Thông báo số 1, Tạp chí 

Dược liệu, Tập 4, số 2, trang 47 (1999). 

7. Nguyễn Minh Đức, Võ Duy Huấn, Kazuo Yamasaki, Nghiên cứu cấu trúc hóa học các 

saponin của Cỏ xước (Achyranthes aspera L.- Amaranthaceae). Thông báo số 2, Tạp chí Dược 

liệu, Tập 4, số 3, trang 77 (1999). 

8. Phạm Thanh Trang, Nguyễn Minh Đức và Vũ Khánh, Chiết tách và xác định cấu trúc allicin 

từ Tỏi (Allium sativum L.), Tạp chí Dược liệu, Tập 4, số 3, trang 80 (1999). 
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9. Phạm Thanh Trang, Nguyễn Minh Đức, Trần Quang Trí, Xây dựng phương pháp kiểm định 

các chế phẩm từ Tỏi (Allium sativum, L.) bằng sắc ký lỏng cao áp, Y học TP.HCM, Tập 4, số 1, 

trang 41 (2000). 

10. Vũ Thế Đồng, Nguyễn Viết Tựu, Nguyễn Minh Đức, Võ thị Bạch Tuyết, Trần thị Vy Cầm, 

Kết quả bước đầu nghiên cứu về thực vật  và thành phần hoá học cây cần sen rừng, Tạp chí 

Dược liệu, Tập 6, số 6, trang 166 (2001). 

11. Nguyễn Minh Đức, Trần thị Vi Cầm, Nguyễn Minh Cang, Đặng Ngọc Phái, Nguyễn Như 

Chính, Lê Thế Trung, Tình hình trồng trọt phát triển cây sâm Việt nam và một sô kết quả nghiên 

cứu về cây sâm trồng, Y học TP.HCM, Tập 6 (phụ bản), số 1, trang 12 (2002). 

12. Nguyễn Minh Đức, Trần thị Vy Cầm, Khảo sát hóa học các chất có tác dụng sinh học từ 

hạt Mướp đắng (Momordica charantia L.), Y học TP.HCM, Tập 6 (phụ bản), số 1, trang 18 

(2002). 

13. Phạm văn Thu, Dương thị Thanh Liên, Nguyễn Minh Đức, Lê thị Thiên Hương, Nghiên 

cứu thành phần hóa học cây Ắc ó gai (Randia horrida (Lour.) Schutt.-Rutaceae), Y học 

TP.HCM, Tập 6 (phụ bản), số 1, trang 24 (2002). 

14. Nguyễn Thới Nhâm, Nguyễn Minh Đức, Phạm Hùng Vân, Nguyễn Minh Phúc, Thành phần 

trenpen và tính kháng khuẩn của tình dầu Tràmtra Úc (Melaleuca alternifolia Cheel.- 

Myrtaceae), Y học TP.HCM, Tập 6 (phụ bản), số 1, trang 33 (2002). 

15. Nguyễn Thới Nhâm, Nguyễn Minh Đức, Phạm Hùng Vân, Lê thị Hồng Phượng, Thành 

phần terpen và tính kháng khuẩn của tình dầu Chổi xuể (Baeckea frutescen L. - Myrtaceae), Y 

học TP.HCM, Tập 6 (phụ bản), số 1, trang 87 (2002). 

16. Nguyễn Minh Cang, Nguyễn Minh Đức, Phạm thị Ánh Nguyệt, Xác định hàm lượng các 

saponin chính trong Sâm Việt nam (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) và Sâm Mỹ (Panax 

quinquefolium) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC), Y học TP.HCM, Tập 6 

(phụ bản), số 1, trang 97 (2002). 

17. Ngô Thị Xuân Mai, Nguyễn Minh Đức, Lê Quan Nghiệm, Lê Thanh Thuý Lan, Nghiên 

cứu chế phẩm trà hoà tan Tam thất-Linh chi, Y học TP.HCM, Tập 6 (phụ bản), số 1, trang 118 

(2002). 

18. Trần Quang Trí, Phạm Thanh Trang, Nguyễn Minh Đức, Vũ Khánh, Nghiên cứu chế 

phẩm từ Tỏi còn giữ được hoạt chất allicin, Y học TP.HCM, Tập 6 (phụ bản), số 1, trang 124 

(2002). 

19. Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Minh Cang, Nguyễn Ngọc Khôi, Phạm Vinh Quang (, Định 

tính và định lượng các ginsenosid trong các chế phẩm viên nang mềm chứa Nhân sâm trên thị 

trường thuốc Việt nam,  Y học TP.HCM, Tập 6 (phụ bản), số 1, trang 130 2002. 

20. Nguyễn Thới Nhâm, Nguyễn Minh Đức, Lê Thanh Yến, Định lượng antraquinon trong rễ 

nhàu bằng sắc ký lỏng cao áp, Y học TP.HCM, Tập 6, số 4 (phụ bản), trang 304 (2002). 

21. Nguyễn Minh Đức, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Hồng Yến, Nghiên cứu trà hòa tan an 

thần từ dược liệu, Y học TP.HCM, Tập 6, số 4 (phụ bản), trang 310 (2002). 
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22. Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Minh Cang, Nguyễn thị Thuý Hằng, Khảo sát TPHH và cải 

tiến phương pháp kiểm nghiệm chế phẩm Tragutan, Y học TP.HCM, Tập 6, số 4 (phụ bản), 

trang 324 (2002). 

23. Võ thị Bạch Tuyết, Trần thị Thanh Loan, Nguyễn Minh Đức, Võ văn Chi, Phân biệt và 

chống lầm lẫn hoài sơn, Y học TP.HCM, Tập 6, số 4 (phụ bản), trang 356 (2002). 

24. Vĩnh Định, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Viết Tựu, Isoflavan từ đơn lá đỏ (Excoecaria 

cochichinensis Lour.), Tạp chí Dược liệu, Tập 7, số 6, trang 6-7 (2002). 

25. Vĩnh Định, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Viết Tựu, Flavanon từ đơn lá đỏ (Excoecaria 

cochichinensis Lour., Tạp chí Dược liệu, Tập 7, số 6, trang 165-169 (2002). 

26. Vĩnh Định, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Viết Tựu, Chalcon và retrochalcon từ đơn lá đỏ 

(Excoecaria cochichinensis Lour.), Tạp chí Dược liệu, Tập 7, số 6, trang 165-169 (2002). 

27. Vĩnh Định, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Viết Tựu, Hợp chất phenolic từ đơn lá đỏ 

(Excoecaria cochichinensis Lour.), Tạp chí Dược liệu, Tập 8, số 1, trang 16-18 (2003). 

28. Vĩnh Định, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Viết Tựu, Methyl flavan từ  lá cây long màng 

(Macaranga triloba), Tạp chí Dược học, 325, trang 16 (2003). 

29. Vĩnh Định, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Viết Tựu, Diterpen 4 vòng từ  lá cây long màng 

(Macaranga triloba), Tạp chí Dược học, 328, trang 18 (2003). 

30. Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Minh Cang, Thái thị  Trúc Ly, Nghiên cứu bào chế viên 

ngậm nhân sâm, Y học TP.HCM, Tập 7, phụ bản số 4, trang 7 (2003). 

31. Nguyễn Thới Nhâm, Đặng văn Giáp, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn thị Xuân Hương, Tối 

ưu hoá quy trình chiết xuất cao chiết dược liệu từ rễ nhàu bằng phần mềm inform 3.0, Y học 

TP.HCM, Tập 7, phụ bản số 4, trang 13 (2003). 

32. Nguyễn Minh Đức, Trương Tường Linh, Hoàn thiện quy trình và đánh giá sơ bộ tác dụng 

lâm sàng trà hòa tan an thần, Y học TP.HCM, Tập 7, phụ bản số 4, trang 18 (2003). 

33. Trương Công Trị, Trần thị Bích Hà, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Minh Cang, Nghiên cứu 

điều kiện tối ưu điều chế cao bình vôi phục vụ sản xuất công nghiệp, Y học TP.HCM, Tập 7, 

phụ bản số 4, trang 25 (2003). 

34. Trần thị Bích Hà, Trương Công Trị, Nguyễn Minh Đức, Điều chế chất chuẩn phục vụ 
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30. Xuan-Hao Bui, Phu Hoang Dang, Tuan Trong Vo, Nhi Y Thi Nguyen, Minh Duc 

Nguyen & Quan Le Tran, “A new cardenolide glycoside from the roots of Streptocaulon 

juventas (Lour.) Merr. – (Asclepiadaceae)”, Natural Products Research, June 30, 2019. IF: 

1.999 DOI: 10.1080/14786419.2019.1641806. 

31. Dahae Lee, Hemin Lee, Kim Long Vu-Huynh, Thi Hong Van Le, Thi Hong Tuoi Do, Gwi 

Seo Hwang, Joeng Hill Park, Ki Sung Kang, Minh Duc Nguyen and Noriko Yamabe, 

“Protective effects of panaxynol isolated from Panax vietnamensis agaisnt  ciplatin-induced 

renal damage: In vitro and in vivo studies”, Biomolecules, 2019, 9(12), 890; IF: 4.694 

https://doi.org/10.3390/biom9120890  
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32. Kim Long Vu-Huynh, Thi Hong Van Le, Huy Truong Nguyen, Hyung Min Kim, Ki Sung 

Kang, Jeong Hill Park and Minh Duc Nguyen, Molecules, 2019, 24(24), 4627; IF: 3.06 

https://doi.org/10.3390/molecules24244627 

33. Hien Minh Nguyen, Huy Truong Nguyen, Nwet Nwet Win, Wong Chin Piow,Kim Long 

Vu Huynh, Nhat Nam Hoang, Kiep Minh Do, Nguyen Thi Hoai, Ho Viet Duc, Minh Duc 

Nguyen and  Hiroyuki Morita (2020). Chemistry & Biodiversity, 

https://doi.org/10.1002/cbdv.202000037. IF: 1.19 

3.2. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước (nếu có): 

(1) Giải thưởng quốc gia VIFOTEC (Giải khuyến khích, 2010) cho đề tài “Nghiên cứu 

bào chế và nâng cao tiêu chuẩn chất lượng cao dược liệu chiết xuất công nghiệp để phục 

vụ sản xuất thuốc và xuất khẩu”. 

(2) Giải Nhất Hội thi sáng tạo Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (2011) với đề tài “Nghiên cứu 

bào chế và nâng cao tiêu chuẩn chất lượng cao dược liệu chiết xuất công nghiệp để phục 

vụ sản xuất thuốc và xuất khẩu”. 

(3) Giải Khuyến khích Hội thi sáng tạo Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (2017) với đề tài 

“Phân lập và thiết lập một số chất chuẩn, ứng dụng vào công tác kiểm nghiệm dược 

liệu”. 

(4) Các đề tài hướng dẫn SV đạt giải thưởng EUREKA (TP. Hồ Chí Minh) các năm. 

3.3. Các thông tin về chỉ số định danh ORCID, hồ sơ Google scholar, H-index, số 

lượt trích dẫn (nếu có): 

- Link tra cứu Google scholar:   

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=-

uHOewwAAAAJ&sortby=pubdate&view_op=list_works&authuser=3&gmla=AJsN-

F7uvI0waV_vqLPqENHgiaSSlEOoqurg_UAv-

jGJMTHddspeUKQREEw_fzNn45P_iquJSyT0X2y20-3aABnLCc-

LqpJfG6kRO3QKI5EVHvFzI46I6N4 

- Số lượt trích dẫn (citations): 549 

- H-undex: 13 

- i10-undex: 15 

3.4. Ngoại ngữ 

- Ngoại ngữ thành thạo phục vụ công tác chuyên môn: Anh 

- Mức độ giao tiếp bằng tiếng Anh: Thông thạo 

Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

                       TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 5 năm 2020 
  NGƯỜI KHAI 

 

                             GS. TS. NGUYỄN MINH ĐỨC 
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